
Ứng Phó trong Trường Hợp Khẩn Cấp về Sức Khỏe Cộng 
Đồng đối với Tình Trạng Bạo Lực Bạn Tình

GIAI ĐOẠN KHI DỊCH VỤ CẦN ĐƯỢC PHỤC HỒI

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Thiết Yếu Ban đầu Hoạt Động Ứng Phó Bình ổn

Sàng lọc/thăm hỏi và giáo dục phổ cập về IPV
Lập kế hoạch về an toàn
Khám nghiệm pháp y
Chăm sóc y tế khẩn cấp
Điều trị chấn thương thể chất
Chăm sóc sức khỏe phụ khoa và sinh 
sản bao gồm chấm dứt thai kỳ Khẩn cấp Không khẩn cấp

Chăm sóc sản khoa Khẩn cấp Không khẩn cấp

Không khẩn cấp

Thăm khám tại nhà chu sinh

Tránh thai và tránh thai khẩn cấp
Các biện pháp tránh thai 

không cần thủ thuật hoặc 
theo dõi tức thì

Tất cả các loại 
tránh thai

Sàng lọc và điều trị các bệnh lây truyền 
qua đường tình dục và HIV

Điều trị và kiểm 
tra/xét nghiệm nhanh

Điều trị và sàng 
lọc toàn diện

Điều trị lạm dụng chất gây nghiện Giảm thiểu các triệu chứng 
sau khi cai nghiện

Điều trị toàn diện

Quản lý nhà thuốc/thuốc
Chăm sóc chính và chuyên khoa
Chăm sóc sức khỏe tâm thần Khẩn cấp/Khủng hoảng

Chăm sóc nha khoa Điều trị khẩn cấp các
chấn thương cấp tính

Điều trị khẩn cấp các
chấn thương cấp tính

Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm chỗ ở tạm, 
hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc trẻ

Khôi phục các dịch vụ cho tất cả bệnh nhân
Khôi phục có chọn lọc các dịch vụ cho nhu cầu cấp thiết hoặc khôi phục các dịch vụ nhắm mục tiêu
Không khôi phục các dịch vụ trong giai đoạn này

BỐI CẢNH
Văn Phòng Sức Khỏe Phụ Nữ của Cơ Quan Quản Lý 
Nguồn Lực và Dịch Vụ Y Tế đã yêu cầu Học Viện Hàn 
Lâm Khoa Học, Kỹ Thuật và Y Học Quốc Gia triệu tập 
một ủy ban đa ngành gồm các chuyên gia nhằm xác 
định các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho phụ 
nữ liên quan đến bạo lực bạn tình (intimate partner 
violence, IPV) trong các điều kiện bình thường, xác 
định bất kỳ thay đổi nào đối với danh sách đó trong 
các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng 
(public health emergencies, PHE) và xác định các chiến 
lược để đảm bảo phụ nữ có thể tiếp cận dịch vụ chăm 

sóc thiết yếu trong PHE. Báo cáo kết quả, Các Dịch Vụ 
Chăm Sóc Sức Khỏe Thiết Yếu Giúp Giải Quyết Tình Trạng 
Bạo Lực Bạn Tình, trình bày lộ trình thay đổi. 

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN THEO TỪNG GIAI ĐOẠN 
ĐỂ KHÔI PHỤC DỊCH VỤ
Ủy ban đã xác định ba giai đoạn nhỏ của giai đoạn 
ỨNG PHÓ trong quản lý trường hợp khẩn cấp nhằm 
xem xét những trở ngại đối với việc cung cấp dịch vụ 
chăm sóc do PHE gây ra.

Giai đoạn nhỏ Ban Đầu của ỨNG PHÓ ưu tiên các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu liên quan đến IPV 

hoặc các thành phần của những dịch vụ đó liên quan 
trực tiếp đến việc bảo vệ an toàn tính mạng, chăm sóc 
cấp thiết theo thời gian và chăm sóc nhắm mục tiêu 
đến những nhóm dân cư có nguy cơ cao bị biến chứng 
nghiêm trọng, chẳng hạn như phụ nữ mang thai. Khi 
nhân sự và nguồn cấp liệu có nhiều hơn trong giai 
đoạn nhỏ là Hoạt Động Ứng Phó, sẽ có nhiều dịch vụ 
có sẵn hơn. Và trong giai đoạn nhỏ Bình Ổn, tất cả các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu liên quan đến IPV 
đều có sẵn.

Tìm hiểu thêm và truy cập báo cáo đầy đủ tại  
nationalacademies.org/intimate-partner-violence. 

HỒI PHỤC

SẴN SÀNG

GIẢM THIỂU

PHÒNG NGỪA

Giai Đoạn Nhỏ - 
Ban Đầu/Tức Thì

Tình hình không 
ổn định, trước khi 
có thể triển khai 
các nguồn lực bổ 
sung. Các nỗ lực 
cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức 
khỏe tập trung 
vào việc cứu 
người và duy trì 
mạng sống bằng 
cách sử dụng các 
nguồn lực có hạn.

ỨNG PHÓ

Giai Đoạn Nhỏ - 
Hoạt Động Ứng Phó

Các nguồn cấp liệu và 
nhân sự bổ sung đã 
được tập kết và các cơ 
sở chăm sóc tạm thời 
đã được thiết lập. Năng 
lực cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tăng 
lên vượt ngoài các hoạt 
động cứu người và duy 
trì mạng sống, nhưng 
vẫn chưa đủ để hỗ trợ 
cung cấp đầy đủ tất cả 
các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe thiết yếu liên 
quan đến IPV cho tất 
cả mọi người.

Giai Đoạn Nhỏ - 
Bình Ổn

Các dịch vụ cơ bản 
đã được cung cấp 
cho những người 
sống sót sau PHE, 
thông qua phục 
hồi nhanh hoặc 
triển khai giải pháp 
dự phòng. Tất cả 
các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe thiết 
yếu liên quan đến 
IPV đều có sẵn 
dành cho tất cả 
mọi người.

http://nationalacademies.org/intimate-partner-violence

